
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI SỐ CCCD GIỜ THI PHÒNG MÁY

1 BKCB14321 Huỳnh Vĩ An 09/10/1993 Nam 060093014777 9:00 PM4 - Tầng 1

2 BKCB14322 Nguyễn Ngọc Bảo Ân 19/10/2005 Nam 074205009166 9:00 PM4 - Tầng 1

3 BKCB14323 Lê Gia Bảo 16/11/2005 Nam 038205003891 9:00 PM4 - Tầng 1

4 BKCB14324 Mai Văn Cương 03/06/1993 Nam 038093008999 9:00 PM4 - Tầng 1

5 BKCB14325 Nguyễn Viết Cương 05/06/1991 Nam 040091001784 9:00 PM4 - Tầng 1

6 BKCB14326 Lương Hoàng Cường 27/10/1985 Nam 075085003413 9:00 PM4 - Tầng 1

7 BKCB14327 Trần Thành Danh 02/07/1982 Nam 079082003051 9:00 PM4 - Tầng 1

8 BKCB14328 Trương Thành Danh 01/01/1973 Nam 074073006651 9:00 PM4 - Tầng 1

9 BKCB14329 Nguyễn Hữu Đạt 12/06/1994 Nam 074094006163 9:00 PM4 - Tầng 1

10 BKCB14330 Nguyễn Thành Đạt 06/09/1985 Nam 079085008345 9:00 PM4 - Tầng 1

11 BKCB14331 Lê Đình Định 18/11/1994 Nam 038094044440 9:00 PM4 - Tầng 1

12 BKCB14332 Lê Duy Đông 20/09/1989 Nam 038089023318 9:00 PM4 - Tầng 1

13 BKCB14333 Nguyễn Thiện Đức 29/12/2005 Nam 082205004777 9:00 PM4 - Tầng 1

14 BKCB14334 Đỗ Văn Dũng 23/07/1992 Nam 034092011329 9:00 PM4 - Tầng 1

15 BKCB14335 Trần Xuân D Dương 01/02/1986 Nam 036086011424 9:00 PM4 - Tầng 1

16 BKCB14336 Nguyễn Hoàng Đoàn Duy 15/07/1990 Nam 074090008078 9:00 PM4 - Tầng 1

17 BKCB14337 Mai Thị Hương Giang 02/02/2002 Nữ 074302007374 9:00 PM4 - Tầng 1

18 BKCB14338 Lê Thị Thu Hà 16/08/1996 Nữ 079196015067 9:00 PM4 - Tầng 1

19 BKCB14339 Nguyễn Hoàng Hải 24/11/1991 Nam 079091016007 9:00 PM4 - Tầng 1

20 BKCB14340 Trần Duy Hạnh 01/06/1985 Nam 074085000607 9:00 PM4 - Tầng 1

21 BKCB14341 Phạm Văn Hiệp 13/12/1993 Nam 074093009236 9:00 PM4 - Tầng 1

22 BKCB14342 Đào Nguyên Hiếu 05/05/1994 Nam 074094005764 9:00 PM4 - Tầng 1

23 BKCB14343 Phạm Quang Trung Hoàng 22/10/1994 Nam 075094024005 9:00 PM4 - Tầng 1

24 BKCB14344 Trần Tiến Hưng 12/12/1996 Nam 074096005287 9:00 PM4 - Tầng 1

25 BKCB14345 Nguyễn Hoàng Huy 14/06/2005 Nam 079205021246 9:00 PM4 - Tầng 1

26 BKCB14346 Trần Đăng Khoa 16/12/2005 Nam 079205024605 9:00 PM4 - Tầng 1

27 BKCB14347 Phan Thanh Lâm 23/07/1998 Nam 056098008735 9:00 PM4 - Tầng 1

28 BKCB14348 Nguyễn Đức Linh 21/10/2002 Nam 074202006959 9:00 PM4 - Tầng 1

29 BKCB14349 Hồ Tấn Lộc 17/12/1995 Nam 079095023384 9:00 PM4 - Tầng 1
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30 BKCB14350 Nguyễn Xuân Long 11/05/1988 Nam 079088021346 9:00 PM4 - Tầng 1

31 BKCB14351 Trần Văn Long 20/10/1986 Nam 040086039385 9:00 PM4 - Tầng 1

32 BKCB14352 Nguyễn Văn Luân 02/07/1987 Nam 034087023986 9:00 PM4 - Tầng 1

33 BKCB14353 Kiều Duy Mẫn 30/10/1995 Nam 079095016994 9:00 PM4 - Tầng 1

34 BKCB14354 Nguyễn Đình Minh 03/3/1988 Nam 040088009278 9:00 PM4 - Tầng 1

35 BKCB14355 Trần Văn Minh 28/09/1991 Nam 074091005281 9:00 PM4 - Tầng 1

36 BKCB14356 Nguyễn Việt Ngân 02/11/1992 Nữ 026192004900 9:00 PM4 - Tầng 1

37 BKCB14357 Phan Thị Hồng Ngọc 06/04/1992 Nữ 042192021529 9:00 PM4 - Tầng 1

38 BKCB14358 Vũ Đức Ngọc 11/12/1994 Nam 074094006031 9:00 PM4 - Tầng 1

39 BKCB14359 Phan Thanh Nhân 01/01/1984 Nam 074084001949 9:00 PM4 - Tầng 1

40 BKCB14360 Hà Minh Nhật 21/08/1986 Nam 074086000146 13:00 PM4 - Tầng 1

41 BKCB14361 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 09/12/1973 Nữ 074173000243 13:00 PM4 - Tầng 1

42 BKCB14362 Huỳnh Thiên Phát 14/04/2003 Nam 074203006373 13:00 PM4 - Tầng 1

43 BKCB14363 Tô Hoài Phương 03/03/1996 Nam 079096032772 13:00 PM4 - Tầng 1

44 BKCB14364 Triệu Quang Sáng 16/09/1997 Nam 074097005051 13:00 PM4 - Tầng 1

45 BKCB14365 Lê Hoàng Sơn 11/11/1989 Nam 079089019621 13:00 PM4 - Tầng 1

46 BKCB14366 Nguyễn Trọng Tài 20/04/1994 Nam 042094003790 13:00 PM4 - Tầng 1

47 BKCB14367 Phạm Tú Tài 30/01/1998 Nam 074098006333 13:00 PM4 - Tầng 1

48 BKCB14368 Nguyễn Thành Tâm 27/04/1991 Nam 074091004923 13:00 PM4 - Tầng 1

49 BKCB14369 Phạm Văn Tâm 01/04/1997 Nam 074097000106 13:00 PM4 - Tầng 1

50 BKCB14370 Trần Nguyễn Thành Tâm 16/11/1998 Nam 079098009742 13:00 PM4 - Tầng 1

51 BKCB14371 Nguyễn Thanh Tân 28/04/1998 Nam 074098006444 13:00 PM4 - Tầng 1

52 BKCB14372 Lê Đinh Thạch 09/02/1988 Nam 079088030008 13:00 PM4 - Tầng 1

53 BKCB14373 Phạm Xuân Thái 22/09/1986 Nam 037086013175 13:00 PM4 - Tầng 1

54 BKCB14374 Mai Việt Thắng 30/09/1990 Nam 074090004357 13:00 PM4 - Tầng 1

55 BKCB14375 Huỳnh Thiện Thành 16/05/1998 Nam 074098000149 13:00 PM4 - Tầng 1

56 BKCB14376 Trần Thị Bích Thảo 29/10/1986 Nữ 074186001777 13:00 PM4 - Tầng 1

57 BKCB14377 Nguyễn Minh Thiện 05/07/1991 Nam 079091018468 13:00 PM4 - Tầng 1

58 BKCB14378 Trịnh Phúc Thiện 03/09/1984 Nam 079084015878 13:00 PM4 - Tầng 1

59 BKCB14379 Lại Văn Thông 19/02/1998 Nam 074098003401 13:00 PM4 - Tầng 1

60 BKCB14380 Huỳnh Bảo Thuận 16/01/1989 Nam 079089026490 13:00 PM4 - Tầng 1

61 BKCB14381 Ngô Trọng Thủy 09/03/1982 Nam 074082010237 13:00 PM4 - Tầng 1

62 BKCB14382 Phạm Quốc Toàn 13/10/1990 Nam 079090019994 13:00 PM4 - Tầng 1
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63 BKCB14383 Phạm Minh Tới 19/02/1998 Nam 074098005250 13:00 PM4 - Tầng 1

64 BKCB14384 Trần Thị Trang 15/03/1991 Nữ 042191003139 13:00 PM4 - Tầng 1

65 BKCB14385 Trần Thanh Trung 23/04/1996 Nam 074096006956 13:00 PM4 - Tầng 1

66 BKCB14386 Trần Anh Tú 08/04/1990 Nam 030090006121 13:00 PM4 - Tầng 1

67 BKCB14387 Đoàn Xuân Tuấn 12/07/1990 Nam 036090024622 13:00 PM4 - Tầng 1

68 BKCB14388 Đồng Khắc Tuấn 15/09/1985 Nam 038085029650 13:00 PM4 - Tầng 1

69 BKCB14389 Thiều Anh Tuấn 04/01/1987 Nam 079087020234 13:00 PM4 - Tầng 1

70 BKCB14390 Nguyễn Ngọc Tuyển 02/04/1994 Nam 079094012137 13:00 PM4 - Tầng 1

71 BKCB14391 Lê Thanh Vinh 12/11/2005 Nam 074205009553 13:00 PM4 - Tầng 1

72 BKCB14392 Võ Lê Hoàng Cao Vinh 19/01/2000 Nam 079200026580 13:00 PM4 - Tầng 1

73 BKCB14393 Phan Thanh Vũ 02/08/2000 Nam 074200008752 13:00 PM4 - Tầng 1

73Tổng số lượng: 
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